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TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

09h00 Thời gian: 09h00 * Ngày thi: 19/05/2024
Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 27203102896  Nguyễn Thị Xuân  An 04/07/2003 Đắk Lắk 30THT3 9.0 5.5 Đạt

2 27205226762  Nguyễn Trâm  Anh 31/10/2003 Khánh Hòa 30TBN3 9.7 9.0 Đạt

3 27215233546  Nguyễn Xuân  Anh 12/04/2003 Bình Dương 30TBN3 7.3 9.0 Đạt

4 27203700303  Hoàng Thị Yến  Bình 10/09/2003 Lâm Đồng 30TBN3 7.0 9.0 Đạt

5 26212100666  Nguyễn Anh  Đức 27/07/2002 Quảng Bình 28THT12 V V Không Đạt F

6 27205252642  Phạm Thị Hải  Dương 01/11/2003 Gia Lai 30TBN3 7.0 8.5 Đạt

7 27207128967  Lê Thị Mỹ  Duyên 14/05/2003 Quảng Nam 30TBN3 7.0 6.0 Đạt

8 26202137491  Diệp Quỳnh  Giang 23/01/2002 Quảng Bình 30TBN3 8.3 8.5 Đạt

9 27207143293  Phạm Thị Hương  Giang 11/06/2003 Hà Tĩnh 30TBN3 7.3 5.0 Đạt

10 27203739890  Trương Trà  Giang 23/09/2003 Lào Cai 30TBN3 8.0 8.0 Đạt

11 26217142313  Đỗ Hải Thanh  Hà 17/02/2002 Quảng Nam 30TBN2 5.7 6.0 Đạt F

12 26207234915  Đặng Nguyễn Nhật  Hạ 15/12/2002 Đà Nẵng 29SHT5 V V Không Đạt F

13 27203841405  Huỳnh Trần Thị Thúy  Hằng 25/06/2003 Quảng Nam 30TBN3 4.7 4.5 Không Đạt

14 26202241636  Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 05/07/2002 Quảng Nam 30TBN3 6.7 8.5 Đạt

15 26202525156  Hoàng Thị  Hậu 09/08/2001 Quảng Bình 30THT3 8.0 5.0 Đạt

16 27212154241  Kiều Văn  Hậu 20/10/2003 Đà Nẵng 30TBN3 3.7 5.0 Không Đạt

17 27213323227  Huỳnh Nguyễn Gia  Hiếu 26/11/2003 Bình Định 30TBN3 8.0 8.5 Đạt

18 27211301528  Võ Huy  Hoàng 24/09/2003 Đà Nẵng 30THT3 7.0 6.5 Đạt

19 27205253814  Đỗ Nguyễn Viễn  Hương 11/07/2002 Vũng Tàu 30TBN3 6.3 8.8 Đạt

20 26205239379  Nguyễn Thị Thu  Hương 17/08/2002 Gia Lai 30THT3 6.0 5.3 Đạt

21 26212235861  Phạm Thị Thu  Hương 11/04/2002 Quảng Bình 30CBN1 6.3 5.0 Đạt F

22 26215234990  Phạm Gia  Huy 24/10/2002 Phú Yên 30THT3 5.7 4.0 Không Đạt

23 26207127232  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 25/06/2002 Quảng Nam 30CHT1 5.0 2.3 Không Đạt F

24 27212202786  Lê Thọ Quốc  Khanh 10/11/2003 Quảng Nam 30THT3 8.3 7.8 Đạt

25 26202242512  Đoàn Minh  Khánh 21/05/2002 Đà Nẵng 30TBN3 7.0 6.5 Đạt

26 26212325049  Phan Sĩ  Khoa 16/07/1996 Quảng Nam 30THT3 7.0 5.0 Đạt

27 24214115581  Phạm Văn  Khoan 03/07/2000 Đà Nẵng 30TBN3 4.3 5.5 Không Đạt

28 26202242312  Hoàng Thị Ái  Linh 17/11/2002 Quảng Trị 30TBN3 6.3 9.5 Đạt

29 27213944256  Lê Trần Khánh  Linh 11/11/2003 Quảng Nam 30THT3 V V Không Đạt

30 26207239842  Nguyễn Thị  Linh 07/03/2002 Quảng Bình 30TBN3 7.3 8.8 Đạt

31 26202135222  Phạm Nguyễn Thùy  Linh 03/08/2002 Đà Nẵng 30TBN3 V V Không Đạt

32 26211031383  Trương Thành  Long 18/09/2001 Hồ Chí Minh 30THT3 5.3 3.3 Không Đạt
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33 27205200225  Bàn Thị  Mai 12/06/2003 Phú Yên 30TBN3 6.3 6.0 Đạt

34 26202220102  Lê Nguyễn Quỳnh  Mai 20/01/2002 Thừa Thiên H 30THT3 4.7 3.5 Không Đạt

35 27205144513  Nguyễn Thị Đoàn Triệu  Mẫn 27/11/2003 Quảng Ngãi 30TBN3 9.0 7.5 Đạt

36 26202137764  Hoàng Thị Trà  My 07/07/2004 Quảng Bình 30THT3 6.0 7.5 Đạt

37 25207117608  Lê Thị Trà  My 15/08/2001 Đà Nẵng 30THT3 V V Không Đạt

38 27203750143  Nguyễn Thị Diệu  My 10/02/2003 Quảng Ngãi 30TBN3 8.7 5.0 Đạt

39 27202221382  Nguyễn Thị Thúy  Na 21/07/2003 Quảng Nam 30THT3 5.7 4.0 Không Đạt

40 27205226758  Lê Thị Kim  Ngân 24/08/2003 Khánh Hòa 30TBN3 8.7 7.0 Đạt

41 26205241726  Nguyễn Hồng  Ngọc 24/07/2002 Quảng Ngãi 30THT3 6.7 5.0 Đạt

42 26202125246  Trần Thị Như  Ngọc 11/08/2002 Đà Nẵng 30THT3 5.3 5.0 Đạt

43 26212129653  Đoàn Võ Thành  Nhân 11/04/2002 Khánh Hòa 30THT3 V V Không Đạt

44 27212101883  Huỳnh Công  Nhật 10/08/2003 Đắk Lắk 30THT3 6.3 5.3 Đạt

45 27205242455  Nguyễn Thị Tệ  Nhi 15/09/2003 Quảng Nam 30TBN3 9.3 6.5 Đạt

46 26202125387  Hồ An  Nhiên 14/07/2002 Quảng Trị 29SBN6 6.3 5.0 Đạt F

47 26207126753  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 22/11/2002 Quảng Nam 29SSC3 5.7 6.8 Đạt F

48 27203802799  Vũ Thị Kim  Oanh 11/12/2003 Quảng Trị 30TBN3 8.7 7.8 Đạt

49 27212149961  Trần Minh  Phi 27/06/2003 Đắk Lắk 30TBN3 8.3 10.0 Đạt

50 27212234200  Lê Minh  Phúc 02/12/2003 Đà Nẵng 30TBN3 7.7 9.5 Đạt

51 26207133972  Nguyễn Hoàng Mai  Phương 01/06/2002 Ninh Thuận 30THT3 8.0 6.5 Đạt

52 27203100561  Trần Thị  Quý 31/08/2003 Hà Tĩnh 30THT3 8.0 3.5 Không Đạt

53 27212145331  Nguyễn Văn  Quyền 24/03/2003 Hà Tĩnh 30THT3 5.0 6.5 Đạt

54 27202202554  Dương Thị Diễm  Quỳnh 24/06/2003 Đà Nẵng 30THT3 7.3 6.0 Đạt

55 28209506732  Nguyễn Thị Xuân  Quỳnh 29/08/2004 Gia Lai 30TBN3 5.7 5.5 Đạt

56 27203731401  Trần Thị Như  Quỳnh 27/06/2003 Bình Định 30TBN3 7.3 5.5 Đạt

57 27205139673  Trần Thị Như  Quỳnh 05/10/2003 Đà Nẵng 30TBN3 5.3 5.3 Đạt

58 26207336167  Hồ Thị Thu  Sương 03/01/2002 Quảng Nam 29CBN6 5.7 3.0 Không Đạt F

59 27207339875  Trần Dương Thu  Sương 21/09/2003 Quảng Nam 30THT3 5.0 3.8 Không Đạt

60 27205121655  Lê Thị Thanh  Thắm 05/11/2003 Kon Tum 30TBN3 7.7 6.5 Đạt

61 26207134655  Nguyễn Thị Hồng  Thắm 01/02/2002 Quảng Nam 29TBN8 6.3 5.0 Đạt F

62 25217209491  Đỗ Trọng  Thắng 01/08/2001 Đà Nẵng 29TYC7 7.0 5.5 Đạt F

63 26212137993  Phạm Lê Mạnh  Thắng 13/12/2002 Quảng Nam 28THT12 6.3 5.0 Đạt F

64 25207105501  Huỳnh Hồ Dạ  Thảo 10/01/2000 Quảng Nam 29SYC1 7.7 5.3 Đạt F

65 26207135148  Lê Bích  Thảo 18/01/2002 Quảng Nam 30THT3 6.7 5.3 Đạt

66 27205137183  Hồ Thị  Thu 26/11/2003 Nghệ An 30TBN3 5.3 5.5 Đạt

67 26202234014  Nguyễn Hồng  Thư 23/11/2002 Phú Yên 30THT3 5.3 5.0 Đạt
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68 27203850023  Nguyễn Thị Bé  Thùy 17/01/2003 Hà Tĩnh 30TBN3 7.0 4.0 Không Đạt

69 27202148172  Trần Thị Thu  Thủy 23/04/2003 Quảng Bình 30THT3 5.3 5.0 Đạt

70 27213138579  Hồ Văn  Toàn 10/02/2003 Quảng Nam 30THT3 6.3 3.0 Không Đạt

71 26207134634  Đào Tú  Trang 25/10/2002 Bình Định 30TBN3 9.7 9.5 Đạt

72 27202947118  Lê Thị  Trang 18/07/2003 Bình Định 30TBN3 7.3 8.5 Đạt

73 27203902761  Nguyễn Thị Tuyết  Trang 10/08/2003 Quảng Nam 30TBN3 8.7 8.5 Đạt

74 27203340318  Phan Đặng Kiều  Trinh 20/06/2002 Bình Định 30THT3 7.3 3.5 Không Đạt

75 27217125897  Lê Xuân Chí  Trung 09/02/2003 Quảng Trị 30TBN3 6.3 4.0 Không Đạt

76 27203850129  Lê Thị Minh  Tú 20/03/2003 Quảng Trị 30TBN3 9.0 7.5 Đạt

77 27218138678  Phạm Anh  Tuấn 09/10/2003 Quảng Bình 30THT3 V V Không Đạt

78 26212528281  Nguyễn Đăng  Tửu 12/02/2002 Quảng Nam 30THT3 7.0 3.8 Không Đạt

79 27202143982  Nguyễn Thị Thúy  Vân 04/05/2003 Quảng Nam 30TBN3 6.7 4.0 Không Đạt

80 27212153583  Nguyễn Bá  Việt 16/04/2001 Quảng Nam 30TBN3 9.7 9.0 Đạt

81 27208742324  Lương Võ Phương  Vy 27/02/2003 Đà Nẵng 30THT3 6.0 5.0 Đạt

82 26207121270  Hoàng Kim  Yến 28/06/2002 Thừa Thiên H 30THT3 6.0 6.5 Đạt
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Dương Trương Quốc Khánh


